
   SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN 

 HỘI ĐỒNG KIỂM TRA  

SÁT HẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1365/QĐ-HĐKTSH     Bình Thuận,  ngày 28 tháng 11 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Danh mục tài liệu (nội dung) ôn tập kiểm tra, sát hạch  

kỳ tiếp nhận vào viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập  

trực thuộc Sở Y tế năm 2024  
 

 

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH  

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và Luật số 

52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về  

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 11/10/2024 của UBND 

tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc 

làm và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Y tế Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 820/QĐ-SNV ngày 08/11/2024 của Sở Nội vụ tỉnh 

Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập y tế trực thuộc Sở Y tế;  

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-SYT ngày 13/11/2024 của Sở Y tế về việc 

thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch thực hiện tiếp nhận vào viên chức tại các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2024; 

Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng kiểm tra, sát hạch. 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục tài liệu (nội dung) ôn tập kiểm tra, sát hạch 

kỳ tiếp nhận vào viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế 

năm 2024, cụ thể như sau:  

1. Danh mục tài liệu ôn tập đối với nhóm vị trí việc làm Chuyên viên về tổ 

chức nhân sự. 

2. Danh mục tài liệu ôn tập đối với nhóm vị trí việc làm Kế toán viên. 
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3. Danh mục tài liệu ôn tập đối với nhóm vị trí việc làm Kế toán viên trung 

cấp. 

4. Danh mục tài liệu ôn tập đối với nhóm vị trí việc làm Công nghệ thông 

tin (hạng III). 

5. Danh mục tài liệu ôn tập đối với nhóm vị trí việc làm Công nghệ thông 

tin (hạng IV). 

6. Danh mục tài liệu ôn tập đối với nhóm vị trí việc làm Văn thư viên trung 

cấp. 

7. Danh mục tài liệu ôn tập đối với nhóm vị trí việc làm Bác sĩ (hạng III). 

8. Danh mục tài liệu ôn tập đối với nhóm vị trí việc làm Y sĩ hạng IV. 

9. Danh mục tài liệu ôn tập đối với nhóm vị trí việc làm Điều dưỡng (hạng 

IV). 

10. Danh mục tài liệu ôn tập đối với nhóm vị trí việc làm Dược sĩ (hạng 

III). 

11. Danh mục tài liệu ôn tập đối với nhóm vị trí việc làm Dược hạng IV. 

12. Danh mục tài liệu ôn tập đối với nhóm vị trí việc làm Hộ sinh (hạng 

III). 

13. Danh mục tài liệu ôn tập đối với nhóm vị trí việc làm Kỹ thuật y (hạng 

IV). 

14. Danh mục tài liệu ôn tập đối với nhóm vị trí việc làm Dân số viên 

(hạng III). 

15. Danh mục tài liệu ôn tập đối với nhóm vị trí việc làm Dân số viên 

(hạng IV). 

16. Danh mục tài liệu ôn tập đối với nhóm vị trí việc làm Nhân viên công 

tác xã hội (hạng IV). 

17. Danh mục tài liệu ôn tập đối với nhóm vị trí việc làm Quan trắc viên 

tài nguyên môi trường (hạng III).  

18. Danh mục tài liệu ôn tập đối với nhóm vị trí việc làm Kỹ thuật viên 

(hạng IV). 

(Kèm theo Danh mục tài liệu). 

Điều 2.  

1. Thí sinh đăng ký tiếp nhận vào viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở Y tế năm 2024 chủ động tra cứu danh mục tài liệu (nội dung) 

ôn tập ban hành kèm theo Quyết định này để tự ôn tập.  

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập có thí sinh đăng ký tiếp nhận vào viên 

chức năm 2024 tại đơn vị phối hợp thực hiện thông báo công khai và đăng tải 

Danh mục tài liệu (nội dung) ôn tập nêu tại Điều 1 trên Website của đơn vị. 
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Điều 3. Thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan và thí sinh đăng ký tiếp nhận vào viên chức năm 2024 tại các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (để biết); 

- Các PGĐ Sở Y tế (biết); 

- Các đơn vị ngành y tế; 

- Website các đơn vị trực thuộc; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Thông báo niêm yết tại Sở Y tế; 

- Các thành viên HĐKTSH; 

- Lưu: VT, HĐKTSH, SYT (Gia). 

                 TM. HỘI ĐỒNG 

                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 
 

                 GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
                 Đặng Thức Anh Vũ 
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   SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN 

 HỘI ĐỒNG KIỂM TRA,  

SÁT HẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU (NỘI DUNG) ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

KỲ TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y 

TẾ CÔNG LẬP NĂM 2024 NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM  

CHUYÊN VIÊN VỀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

(Kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-HĐKTSH ngày 28/11/2024 của  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch) 
 

  I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Chuyên viên về tổ chức nhân sự. 

II. NỘI DUNG TÀI LIỆU  

Vị trí việc làm trên sử dụng Danh mục tài liệu ôn tập sau đây: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của 

Quốc hội; 

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (Điều 

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức  - trang 11).   

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

4. Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

5. Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Bộ Y 

tế về hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu 

viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập. 
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   SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN 

 HỘI ĐỒNG KIỂM TRA,  

SÁT HẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU (NỘI DUNG) ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

KỲ TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y 

TẾ CÔNG LẬP NĂM 2024 NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM KẾ TOÁN VIÊN 

VÀ NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP 

(Kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-HĐKTSH ngày 28/11/2024 của  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch) 
 

  I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

1. Kế toán viên. 

2. Kế toán viên trung cấp. 

II. NỘI DUNG TÀI LIỆU  

Vị trí việc làm trên sử dụng Danh mục tài liệu ôn tập sau đây: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của 

Quốc hội; 

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (Điều 

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức  - trang 11).   

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

4. Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

5. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Quốc 

hội. 

6. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 
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   SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN 

 HỘI ĐỒNG KIỂM TRA,  

SÁT HẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU (NỘI DUNG) ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

KỲ TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y 

TẾ CÔNG LẬP NĂM 2024 NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN (HẠNG III) VÀ NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (HẠNG IV) 

(Kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-HĐKTSH ngày 28/11/2024 của  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch) 
 

  I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

1. Công nghệ thông tin (hạng III). 

2. Công nghệ thông tin (hạng IV). 

II. NỘI DUNG TÀI LIỆU  

Vị trí việc làm trên sử dụng Danh mục tài liệu ôn tập sau đây: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của 

Quốc hội; 

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (Điều 

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức  - trang 11).   

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

4. Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

5. Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 của 

Quốc hội. 

6. Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. 
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   SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN 

 HỘI ĐỒNG KIỂM TRA,  

SÁT HẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU (NỘI DUNG) ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

KỲ TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y 

TẾ CÔNG LẬP NĂM 2024 NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM  

VĂN THƯ VIÊN TRUNG CẤP 

(Kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-HĐKTSH ngày 28/11/2024 của  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch) 
 

  I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Văn thư viên trung cấp. 

II. NỘI DUNG TÀI LIỆU  

Vị trí việc làm trên sử dụng Danh mục tài liệu ôn tập sau đây: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của 

Quốc hội; 

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (Điều 

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức  - trang 11).   

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

4. Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

5. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư. 
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   SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN 

 HỘI ĐỒNG KIỂM TRA,  

SÁT HẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU (NỘI DUNG) ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

KỲ TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y 

TẾ CÔNG LẬP NĂM 2024 NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM  

BÁC SĨ (HẠNG III) VÀ NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM Y SĨ HẠNG IV 

(Kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-HĐKTSH ngày 28/11/2024 của  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch) 
 

  I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

1. Bác sĩ (hạng III). 

2. Y sĩ hạng IV. 

II. NỘI DUNG TÀI LIỆU  

Vị trí việc làm trên sử dụng Danh mục tài liệu ôn tập sau đây: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của 

Quốc hội; 

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (Điều 

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức  - trang 11).   

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

4. Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

5. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

6. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế 

về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 
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   SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN 

 HỘI ĐỒNG KIỂM TRA,  

SÁT HẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU (NỘI DUNG) ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

KỲ TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y 

TẾ CÔNG LẬP NĂM 2024 NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM  

ĐIỀU DƯỠNG (HẠNG IV) 

(Kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-HĐKTSH ngày 28/11/2024 của  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch) 
 

  I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Điều dưỡng (hạng IV). 

II. NỘI DUNG TÀI LIỆU  

Vị trí việc làm trên sử dụng Danh mục tài liệu ôn tập sau đây: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của 

Quốc hội; 

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (Điều 

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức  - trang 11).   

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

4. Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

5. Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế 

quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện. 

6. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế 

về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

7. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế 

quy dịnh về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc 

tại các cơ sở y tế. 
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   SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN 

 HỘI ĐỒNG KIỂM TRA,  

SÁT HẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU (NỘI DUNG) ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

KỲ TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y 

TẾ CÔNG LẬP NĂM 2024 NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM  

DƯỢC SĨ (HẠNG III) VÀ NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM DƯỢC HẠNG IV 

(Kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-HĐKTSH ngày 28/11/2024 của  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch) 
 

  I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

1. Dược sĩ (hạng III). 

2. Dược hạng IV. 

II. NỘI DUNG TÀI LIỆU  

Vị trí việc làm trên sử dụng Danh mục tài liệu ôn tập sau đây: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của 

Quốc hội; 

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (Điều 

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức  - trang 11).   

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

4. Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

5. Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế 

quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện. 

6. Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế 

hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh. 
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   SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN 

 HỘI ĐỒNG KIỂM TRA,  

SÁT HẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU (NỘI DUNG) ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

KỲ TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y 

TẾ CÔNG LẬP NĂM 2024 NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM  

HỘ SINH (HẠNG III) 

(Kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-HĐKTSH ngày 28/11/2024 của  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch) 
 

  I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Hộ sinh (hạng III). 

II. NỘI DUNG TÀI LIỆU  

Vị trí việc làm trên sử dụng Danh mục tài liệu ôn tập sau đây: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của 

Quốc hội; 

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (Điều 

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức  - trang 11).   

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

4. Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

5. Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Bộ Y tế 

về việc phê duyệt tài liệu "hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe sinh sản". 
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   SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN 

 HỘI ĐỒNG KIỂM TRA,  

SÁT HẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU (NỘI DUNG) ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

KỲ TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y 

TẾ CÔNG LẬP NĂM 2024 NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM  

KỸ THUẬT Y (HẠNG IV) 

(Kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-HĐKTSH ngày 28/11/2024 của  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch) 
 

  I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Kỹ thuật y (hạng IV). 

II. NỘI DUNG TÀI LIỆU  

Vị trí việc làm trên sử dụng Danh mục tài liệu ôn tập sau đây: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của 

Quốc hội; 

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (Điều 

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức  - trang 11).   

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

4. Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

5. Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Y tế về 

việc ban hành tài liệu “hướng dẫn quy trình kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và điện 

quang can thiệp”. 

− Quy trình 1: Chụp Xquang khớp thái dương hàm. 

− Quy trình 3: Chụp Xquang răng toàn cảnh. 

− Quy trình 5: Chụp Xquang đốt sống cổ C1 – C2. 

− Quy trình 9: Chụp Xquang phổi tư thế đỉnh phổi ưỡn. 

6. Thông tư số 49/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế 

hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh. 
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   SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN 

 HỘI ĐỒNG KIỂM TRA,  

SÁT HẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU (NỘI DUNG) ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

KỲ TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y 

TẾ CÔNG LẬP NĂM 2024 NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM DÂN SỐ VIÊN 

(HẠNG III) VÀ NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM DÂN SỐ VIÊN (HẠNG IV) 

(Kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-HĐKTSH ngày 28/11/2024 của  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch) 
 

  I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

1. Dân số viên (hạng III) 

2. Dân số viên (hạng IV). 

II. NỘI DUNG TÀI LIỆU  

Vị trí việc làm trên sử dụng Danh mục tài liệu ôn tập sau đây: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của 

Quốc hội; 

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (Điều 

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức  - trang 11).   

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

4. Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

5. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương về Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. 

6. Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. 
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   SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN 

 HỘI ĐỒNG KIỂM TRA,  

SÁT HẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU (NỘI DUNG) ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

KỲ TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y 

TẾ CÔNG LẬP NĂM 2024 NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM NHÂN VIÊN 

CÔNG TÁC XÃ HỘI (HẠNG IV) 

(Kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-HĐKTSH ngày 28/11/2024 của  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch) 
 

  I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Nhân viên công tác xã hội (hạng IV). 

II. NỘI DUNG TÀI LIỆU  

Vị trí việc làm trên sử dụng Danh mục tài liệu ôn tập sau đây: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của 

Quốc hội; 

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (Điều 

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức  - trang 11).   

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

4. Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

5. Nghị định số 110/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Chính 

phủ về công tác xã hội. 
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   SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN 

 HỘI ĐỒNG KIỂM TRA,  

SÁT HẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU (NỘI DUNG) ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

KỲ TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y 

TẾ CÔNG LẬP NĂM 2024 NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM QUAN TRẮC 

VIÊN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG (HẠNG III) 

(Kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-HĐKTSH ngày 28/11/2024 của  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch) 
 

  I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Quan trắc viên tài nguyên môi trường (hạng III). 

II. NỘI DUNG TÀI LIỆU  

Vị trí việc làm trên sử dụng Danh mục tài liệu ôn tập sau đây: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của 

Quốc hội; 

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (Điều 

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức  - trang 11).   

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

4. Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

5. Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế 

quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. 
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   SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN 

 HỘI ĐỒNG KIỂM TRA,  

SÁT HẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU (NỘI DUNG) ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

KỲ TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y 

TẾ CÔNG LẬP NĂM 2024 NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM  

KỸ THUẬT VIÊN (HẠNG IV) 

(Kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-HĐKTSH ngày 28/11/2024 của  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch) 
 

  I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Kỹ thuật viên (hạng IV). 

II. NỘI DUNG TÀI LIỆU  

Vị trí việc làm trên sử dụng Danh mục tài liệu ôn tập sau đây: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của 

Quốc hội; 

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (Điều 

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức  - trang 11).   

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

4. Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

5. Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc 

hội. 

6. Luật số 24/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. 
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